
CHỦ ĐỀ 7: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BÀI 13: ĐẶC ĐIỂM, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Bộ máy nhà 
nước 

CHXHCNVN

Đặc điểm

Tính .......................

Tính .......................

Tính .......................

Tính .......................XHCN

Nguyên tắc 
tổ chức và 
hoạt động

bảo đảm sự .......................của Đảng Cộng sản 
VN

quyền lực NN là .......................nhưng có sự 
phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan

 quyền lực NN thuộc về .......................

.......................

......................./pháp quyền XHCN 

.......................HP và 
PL

vi phạm PL --> 
............... nghiêm minh 



 

BÀI 14: QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH NƯỚC, CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

Quốc hội

Chức năng

lập ....................... thông qua, sửa đổi, bổ sung HP và các luật

quyết định các vấn đề .......................của đất nước

.......................tối cao

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban .......................QH

.......................Dân tộc

các Ủy ............. của QH

Chính phủ

là cơ quan .......................NN cao nhất của nước CHXHCN VN, thực hiện quyền ......................., là cơ 
quan chấp hành của QH

Chức năng .......................

Cơ cấu tổ chức

(Cơ cấu, số lượng thành 
viên CP do QH quyết định)

.......................CP

các ............. Thủ tướng 
CP

.......................và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ



 

 

Chủ tịch nước

là nguyên thủ QG, .......................NN, thay mặt nước CHXHCNVN về .......................và .......................

Nhiệm vụ, 
quyền hạn

.......................HP, luật, pháp lệnh

.......................QH bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng CP, Chánh 
án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

quyết định ......................., công bố Nghị quyết QH về .......................

quyết định tặng huân ........................., các giải thưởng, danh hiệu vinh dự NN

quyết định cho nhập ......................., thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước 
qtịch VN

.......................lực lượng vũ trang nhân dân (Chủ tịch Hội đồng QPAN)

công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh

ra lệnh ......................., bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ...

tiếp nhận ....................... đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; triệu hồi 
đsđmtq của VN

đàm phán, kí ....................... nhân danh NN



Bài 15 : Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân 

 

 

Bài 15

Tòa án nhân dân

Chức năng

cơ quan .......................của nước 
CHXHCNVN

thực hiện quyền .......................

Cơ cấu tổ chức
TAND tối .........., cấp ........., cấp ......... và TP trực thuộc 
TW, ........., quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 

đương, ...........................

Nguyên tắc hoạt động
tập trung thống nhất

có sự phân công, phân cấp quản lí

Viện kiểm sát 

nhân dân

Chức năng

thực hành quyền ................

Khởi tố bị can

Truy tố bị can

Buộc tội bị cáo..................... hoạt động 
.......................

Cơ cấu tổ chức
VKS ND tối .........., cấp ........., cấp ......... và TP trực thuộc 
TW, ........., quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 

đương, ...........................

Nguyên tắc hoạt động
giống TAND

.......................Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao: ..........................



BÀI 16: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 
BÀI TẬP 

1. Em đồng tình hay không đồng tình với những nhận định hoặc hành vi dưới đây? 

a. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương, do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu. 

b. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

c. Hội đồng nhân dân có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.  

d. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

e. Anh T và chị N đăng kí kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã A theo đúng quy định pháp luật.  

f. Chị B tuyên truyền, phát tán tài liệu có nội dung không đúng về cán bộ xã K. 

g. Ông K là công chức nhà nước, phát hiện lãnh đạo cơ quan nơi ông công tác có nhiều sai phạm nên đã làm đơn tố cáo. 

h. Để tìm hiểu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, bạn A thường xuyên xem các chương trình thời sự, đọc báo, tìm thông 

tin trên website.  

(Lưu ý: khi làm bài HS ghi đáp án đồng tình hay không đồng tình. Vd: a. Đồng tình.) 

Bài 16

Hội đồng 

nhân dân
Chức năng

.......................các vấn đề của 
.......................do luật định

....................... 
việc tuân theo HP và PL ở địa phương

thực hiện nghị quyết của HĐND

Ủy ban 

nhân 
dân

Chức năng

tổ chức việc thi hành HP và PL ở 
.......................

tổ chức .......................NQ của HĐND và thực hiện 
các nh.vụ do c.quan NN cấp trên giao



Bài 17 : Pháp luật và đời sống 

 

Pháp luật

Khái 
niệm 

hệ thống các qui tắc xử sự

có tính ....................... 
chung

.......................ban hành

đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà 
nước.

Đặc 
điểm 

Tính ....................... 
.........:

là khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi, 

áp dụng ..................., trong phạm vi hiệu 
lực mà nó tác động đến, với nhiều

..................

Tính ....................... 
.......................

bảo đảm thực hiện bằng quyền lực NN. 

Mọi tc, cn đều phải thực hiện pháp luật. 

vi phạm PL --> .......................nghiêm 
minh.

Tính ....................... 
.......................

các qui tắc xử sự --> những văn bản PL.. 

nd ko trái HP

Vai trò

PL

phương tiện để nhà nước 
.......................:

ổn định trật tự, đảm bảo sự phát triển XH; 

cơ sở pháp lí cho hoạt động của NN.

phương tiện để công dân 
thực hiện và bảo vệ 

.......................hợp pháp

ghi nhận các quyền của CD

cơ sở pháp lý để thực hiện quyền và yêu 
cầu nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp


